Thêi khãa biÓu «n tËp khèi 10.
N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 22/8/2016
Mçi buæi học 3 tiÕt (từ 7h15 đến 9h50)
	Líp


	Phßng häc
	Thø 3
	Thø 5
	Thø 7

	10T1
	HT1


	Toán-Tuyến
	Hóa-Khanh
	Lý-Tâm

	10T2
	HT2


	Lý-Tâm
	Toán-Tuyến
	Hóa-Bích

	10T3
	HT3


	Hóa-Khanh
	Lý-L.Anh
	Toán-Tuyến

	10T4
	HT4


	    Hóa-Loan
	Toán-Minh
	Lý-T.Huyền

	10T5
	HT5

	Hóa-Tình
	Lý-Nhung
	Toán-Minh

	10T6
	HT6


	Toán-Hạnh
	Lý-Phương
	Hóa-Khanh

	10T7
	HT7


	Toán-Huyền
	Văn-Bằng
	Anh-Nụ

	10T8
	HT8


	Anh-N.Thủy
	Toán-Hạnh
	Văn-Bằng


Thêi khãa biÓu «n tËp khèi 11
N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 22/8/2016
Mçi buæi 3 tiÕt (Tõ 13 h45 ®ªn 16h00)

	Líp


	Phßng häc
	Thø 2
	Thø 4
	Thø 6

	11T1
	HT1


	Hóa - Bích
	Toán - Hợp
	Lý - Tâm

	11T2
	HT2


	Toán -Hợp
	Lý-Tâm
	Hóa-Hạnh

	11T3
	HT3


	Toán-Hải
	Hóa-Hạnh
	Lý-Nhung

	11T4
	HT4


	Hóa-Luận
	Lý-Thu Huyền
	Toán-Hợp

	11T5
	HT5


	Lý-Oanh
	Toán-Hải
	Hóa-Bích

	11T6
	HT6


	Lý-L.Anh
	Hóa-Luận
	Toán-Hải

	11T7
	HT7


	Toán-Hương
	Anh-Huyền
	Văn-Hường

	11T8


	HT8
	Văn-Hường
	Toán-Hương
	Anh-Huyền

	11T9
	HT9


	Anh-Hường
	Văn-Chi
	Toán-Hương


Thêi khãa biÓu «n tËp khèi 12

N¨m häc 2016-2017. Thùc hiÖn tõ 22/8/2016
Mçi buæi 3 tiÕt (Tõ 13h45 ®ªn 16h00)

	Líp
	Phßng häc
	Thø 3

	Thø 5
	Thø7

	12T1
	       HT1
	Lý-Nung
	Hóa-C.Thu
	Toán-Quý

	12T2
	HT2
	Toán-Quý
	Lý-Quyến
	Hóa-C.Thu

	12T3
	HT3
	Lý-Quyến
	Toán-Hậu
	Hóa-M.Thu

	12T4
	HT4
	Lý-Hiền
	Hóa-Hường
	Toán-Hảo

	12T5
	HT5
	Toán-Hảo
	Lý-Nung
	Hóa-Hường

	12T6
	HT6
	Hóa-M.Thu
	Lý-Hiền
	Toán-Hậu

	12T7
	HT7
	Anh-Nụ
	Toán-Hảo
	Văn-Tuấn

	12T8
	HT8
	Văn-Tuấn
	Toán-V.Thu
	Anh-Nụ

	12T9
	HT9
	Toán-Hùng
	Văn-Phượng
	Anh-Thắm

	12T10
	HT10
	Anh-Phượng
	Văn-Hải
	Toán-V.Thu

	12T11
	HT11
	Văn-Hải
	Toán-Quý
	Anh-Thụy

	12T12
	HT12
	Anh-Điệp
	Toán-Hùng
	Văn-Nhàn

	12T13
	Nghe nhìn 
	Toán-Hậu
	Văn-Tuấn
	Anh-L.Ngọc

	12T14
	      12A15
	Văn-Phượng
	Anh-L.Ngọc
	Toán-Hùng


